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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD & ĐT

TÓM TẮT  SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Trong thực tế nhiều năm qua giảng dạy ở Tiểu học, được trực tiếp giảng dạy lớp 5 tôi nhận thấy toán 5 có một nội dung quan trọng song lại khá mới mẻ đó là phần “ Số thập phân”. Qua tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, chương trình và đặc điểm tâm lý học sinh, tôi thấy rằng phần dạy cộng số thập phân rất quan trọng. Nó không chỉ giúp học sinh nắm chắc kiến thức toán mà còn giúp các em có thể vận dụng vào tính toán linh hoạt khi thực hiện các kiến thức khác liên quan như nhân số thập phân (là cộng nhiều lần các số thập phân bằng nhau) hay cộng tổng nhiều số thập phân, nhân một số thập phân với số tự nhiên, số tròn trăm, tròn chục,…Vì thế, việc dạy cộng số thập phân ở lớp 5 cần phải giúp học sinh nắm vững ý nghĩa cấu tạo của số thập phân (phần nguyên - các hàng, lớp; phần thập phân - các hàng của phần thập phân,…). Muốn các em học tốt phần học này thì người giáo viên  phải có những biện pháp gì? Cần phải dạy như thế nào để các em tiếp thu  bài học một cách nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu? Với những băn khoăn, trăn trở đó tôi đã tiến hành nghiên cứu với mục đích tìm ra những biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:
- Điều kiện: Áp dụng với mọi đối tượng học sinh lớp 5

- Thời gian: Áp dụng từ năm học 2015 – 2016.
- Đối tượng: Giáo viên - Học sinh khối lớp 5.
3. Nội dung sáng kiến:
3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Giúp học sinh nắm chắc kiến thức cộng số thập phân  và còn giúp các em có thể vận dụng vào tính toán linh hoạt khi thực hiện các kiến thức khác liên quan như nhân số thập phân (là cộng nhiều lần các số thập phân bằng nhau) hay cộng tổng nhiều số thập phân, nhân một số thập phân với số tự nhiên, số tròn trăm, tròn chục,…Giúp học sinh nắm vững ý nghĩa cấu tạo của số thập phân (phần nguyên - các hàng, lớp; phần thập phân - các hàng của phần thập phân,…)
3.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sử dụng sáng kiến trên vào việc dạy cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 rất có tác dụng đối với mọi đối tượng học sinh.
           3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Vận dụng sáng kiến này sẽ  thuận tiện cho giáo viên và nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh. 

4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: 
            Qua sáng kiến tôi đã xây dựng cho các em một phương pháp mới, tránh được cách cộng số thập phân  hay nhầm lẫn mà các em vẫn mắc phải.

5. Kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến: 
Từ cấp tổ chuyên môn, cần tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; tập chung trao đổi, bàn luận về những vấn đề cụ thể mà trong quá trình dạy học giáo viên và học sinh hay gặp phải.

Nhà trường cần thường xuyên mở các chuyên đề về dạy toán theo từng mạch kiến thức để mỗi giáo viên dựa vào mục tiêu cần đạt của quá trình dạy học mà lựa chọn phương pháp nào cho phù hợp nhất với đối tượng học sinh và với từng dạng kiến thức.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Toán học là một bộ môn khoa học tự nhiên mà từ xa xưa con người đã thừa nhận tầm quan trọng của nó. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, phạm vi ảnh hưởng của toán học ngày càng được mở rộng. Nó liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày, không những thế nó còn có quan hệ mật thiết với tất cả các bộ môn khoa học khác.

         Như chúng ta đều biết, các khái niệm phân số và số thập phân là những khái niệm quan trọng được sử dụng hàng ngày và mang tính thực tiễn cao.Vì thế, nó được đưa vào chương trình toán ở bậc Tiểu học từ  sớm và chiếm một vị trí quan trọng, nhất là về mặt thực hành.

         Qua thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối lớp 5, tôi nhận thấy học sinh  nắm bắt về cách cộng số thập phân rất mơ hồ và hiểu máy móc, nắm không chắc quy tắc .
        Khi dạy về cộng số thập phân, giáo viên còn phụ thuộc hoàn toàn vào Sách giáo khoa và Sách giáo viên, chưa có sự sáng tạo; khi dạy chưa khắc sâu cho học sinh nắm vững ý nghĩa của từng vị trí của mỗi chữ số nên khi đặt tính theo cột dọc các em thường đặt tính không chính xác và điểm quan trọng hơn cả  là đặt dấu phẩy không thẳng cột. Do vậy, khi thực hiện phép tính thường dẫn đến kết quả chưa đúng.

       Bên cạnh đó, khi soạn  - giảng nhiều giáo viên còn chưa đổi mới phương pháp, còn sử dụng phương pháp dạy truyền thống là chủ yếu, quá lệ thuộc vào sách vở, giảng dạy dập khuôn theo sách một cách máy móc, chưa có sự linh hoạt, sáng tạo, chưa phát huy tính tích cực của học sinh.

       Vì thế, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục những khó khăn trên của thầy và trò, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo trong nhà trường? Xuất phát từ những lí do trên, trong phạm vi bài viết này, tôi xin trình bày một số sáng kiến “Rèn kĩ năng cộng số thập phân” để đồng nghiệp và bạn đọc cùng tham khảo.

2. Cơ sở lý luận của vấn đề
2.1. Nội dung dạy học về số thập phân ở Toán lớp 5.
Ở môn toán lớp 5 học sinh được học những kiến thức về số thập phân như sau :
- Khái niệm số thập phân.

- Hàng của số thập phân. Đọc – viết số thập phân.

- Số thập phân bằng nhau.

- So sánh hai số thập phân.

- Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân.

- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.

- Các bài toán với các số liệu có dạng số thập phân.

2.2. Nội dung dạy học về cộng số thập phân ở Toán lớp 5.

        Trong  nội dung dạy học về số thập phân  thì nội dung về cộng số thập phân được dạy trong 4 tiết:

+ Tiết 1: Cộng hai số thập phân.

+ Tiết 2: Luyện tập.

+ Tiết 3: Tổng của nhiều số thập phân (Giới thiệu tính chất kết hợp, giao hoán của phép cộng số thập phân).

+ Tiết 4: Luyện tập (Tính tổng nhiều số thập phân và vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp).

         Nhìn chung, mỗi phép tính trên tập số thập phân đều được trình bày theo quy trình sau:

· Hình thành phép tính.

· Xây dựng kỹ thuật thực hiện phép tính.

· Luyện tập thực hành các phép tính.

        3. Thực trạng về dạy – học cộng số thập phân.
      Qua thực tế giảng dạy, dự giờ ở các lớp 5 và làm thực nghiệm ở trường tiểu   học, tôi thấy rằng việc giảng dạy về cộng số thập phân  có một số ưu điểm và nhươc điểm sau:

        3.1. Ưu điểm
        3.1.1. Về phía giáo viên:
        Theo nội dung biên soạn trong sách giáo khoa và trình tự dạy học Toán thì nhìn chung các đồng chí giáo viên dạy lớp 5 đều làm đúng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh nắm kiến thức về cộng số thập phân.

        3.1.1. Về phía học sinh:

     Trên thực tế dạy học các em học sinh được học khái niệm số thập phân và phép cộng số thập phân thì đa số các em nắm được bài, biết tính đúng và khá nhanh.
        3.2. Nhược điểm
       3.2.1. Về phía giáo viên:
        - Giáo viên đa số giảng dạy về số thập phân nói chung và cộng số thập phân nói riêng còn lệ thuộc vào Sách giáo khoa và Sách giáo viên, chưa có sự sáng tạo, linh hoạt, học sinh tiếp thu bài thụ động, không hiểu sâu được vấn đề.        

       - Hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh còn đơn điệu, nghèo nàn, chỉ lập lại theo một mô hình mẫu. Do đó, hạn chế sự phát triển tư duy toán học , chưa có sự khuyến khích, động viên các em say mê học toán.
      - Khi dạy giáo viên hầu như chỉ chú trọng đối tượng học sinh khá, giỏi, còn lại một số học sinh chậm còn thụ động, chưa có ý thức tự giác học tập, còn ỷ lại vào thầy cô.

       - Giáo viên chưa mở rộng được dạng toán này để phát triển học sinh có năng khiếu về toán.

        3.2.2. Về phía học sinh:
       - Khi vận dụng đặt tính cộng theo cột dọc, các em hay bị đặt sai hàng. Đặc biệt là  cộng các số thập phân mà các chữ số ở phần thập phân không tương ứng hoặc cộng số thập phân với số tự nhiên và ngược lại.

       - Khi tìm được tổng thường quên viết dấu phẩy.

      - Phần lớn các em chưa có sự sáng tạo trong học tập, ghi nhớ một cách máy móc, làm theo mẫu. Trong khi làm tính còn chủ quan, sau khi làm toán xong không có sự kiểm tra, đánh giá lại bài. Nhiều khi chưa đọc kĩ đề bài đã vội vàng làm ngay dẫn đến bài giải cho kết quả chưa đúng.
        3.2.3. Về phía phụ huynh:

        - Nhiều gia đình phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con nên việc đôn đốc các em tìm tòi nghiên cứu sách vở còn hạn chế.

        - Trình độ một số phụ huynh hạn chế nên chưa biết phối kết hợp với giáo viên kèm cặp con em mình. 
         Những buổi đầu giảng dạy về số thập phân tôi thấy các em còn lúng túng, chưa hiểu sâu vấn đề .Vì lí do đó tôi đã đọc tài liệu, tham khảo phương pháp giảng dạy của đồng nghiệp nhằm tìm ra phương pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng dạy học cộng số thập phân ở lớp 5.
          3.3. Khảo sát chất lượng.:
        Để tìm hiểu nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại trên, tôi tiến hành khảo sát ngay khi học xong 4 tiết phần cộng số thập phân ở lớp 5A ( lớp thực nghiệm) và lớp 5B( lớp đối chứng). Học lực mon Toán hai lớp 5A và 5B là tương đương nhau. (Khảo sát theo đề  số 1 phần phụ lục 2).
         3.4.  Kết  quả khảo sát:
         Qua điều tra khảo sát, tôi đã thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9,10
	Điểm 7,8
	Điểm 5,6
	Điểm < 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
	33
	8
	24,2
	7
	21,2
	16
	48,6
	2
	6,0

	5B
	33
	9
	27,2
	6
	18,1
	16
	48,6
	2
	6,0


           Nhận xét chung: Học sinh nắm được cách cộng số thập phân tuy nhiên đặt tính theo cột dọc các em thường đặt tính không chính xác và điểm quan trọng hơn cả  là đặt dấu phẩy không thẳng cột. Đặc biệt là  cộng các số thập phân mà các chữ số ở phần thập phân không tương ứng hoặc cộng số thập phân với số tự nhiên và ngược lại. Do vậy, khi thực hiện phép tính dẫn đến kết quả chưa chính xác.
4. Một số biện pháp giúp rèn kĩ năng cộng số thập phân cho học sinh lớp 5.
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân sai sót của học sinh, tôi đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu để đưa ra những các cách khắc phục những hạn chế đó. Trong năm học 2015 – 2016 tôi đã tiến hành một số công việc sau ở lớp 5A:

4.1. Biện pháp 1: Củng cố, khắc sâu về khái niệm cấu tạo số thập phân.
4.1.1. Giúp học sinh nắm chắc về khái niệm số thập phân.
Số thập phân là mảng kiến thức rất quan trọng trong chương trình số học lớp 5. Nó là kiến thức mới đối với các em nên giáo viên cần cho học sinh ghi nhớ thật chắc khái niệm số thập phân rồi so sánh với số thập phân với số tự nhiên để học sinh nhớ lâu.
          Qua 2 tiết học đầu “ Khái niệm số thập phân”( Trang 33 - SGK Toán 5) và “ Khái niệm số thập phân ( tiếp theo)”( Trang 36 - SGK Toán 5).  Giáo viên cho học sinh cần nắm được khái niệm số thập phân như sau:

“ Mỗi số thập phân gồm hai bộ phận: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy.

Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân ”.
   Ví dụ:                                            9, 17

                                  Phần nguyên                  Phần thập phân

                          9,17 đọc là :  chín phẩy mười bẩy.
        Sau đó cho học sinh tự lấy thêm các ví dụ về số thập phân để học sinh hứng thú với kiến thức số thập phân mới mẻ này.
        Để khắc sâu hơn về: “Khái niệm số thập phân”, giáo viên  cần phát triển thêm các bài tập về thực hành đo đại l​ượng gắn với thực tế để học sinh ghi nhớ tốt.​ : 

+ Thực hành đo  các chiều bảng lớp, cửa lớp học.
+ Thực hành đo độ dài các chiều của quyển sách Toán 5.
           4.1.2. Giúp học sinh ghi nhớ hàng của số thập phân. Cách đọc, viết số thập phân.
   4.1.2.1. Hàng của số thập phân

      Từ khái niệm về số thập phân học sinh đã nhận biết được: Số thập phân được dấu phẩy chia làm hai phần là phần nguyên và phần thập phân. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.  Đến khi học sinh học về hàng của số thập phân thì giáo viên cần cho học sinh ghi nhớ: Hàng của phần nguyên trong số thập phân giống với số tự nhiên (Từ phải sang trái, bắt đầu  từ chữ số đứng gần dấu phẩy nhất là hàng đơn vị, tiếp theo là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn,… ). Hàng của phần thập phân trong số thập phân có đặc điểm: Các hàng phần thập phân lần lượt từ gần đến xa dấu phẩy là: hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…
Ví dụ: 457,621
	Chữ số
	4
	5
	7
	,
	6
	2
	1

	Hàng
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	
	Phần mười
	Phần trăm
	Phần nghìn

	Chiều xác định hàng
	
Phần nguyên
	
	


Phần thập phân



Đối với phần nguyên bên trái dấu phẩy, cách xác định hàng hoàn toàn giống với số tự nhiên. Còn với phần thập phân, tên hàng được gọi tương ứng theo mẫu số của phân số thập phân biểu diễn giá trị của chữ số đó.

   Ví dụ:   
[image: image1.wmf]10

6

 thì 6 thuộc hàng phần mười.

                
[image: image2.wmf]100

2

 thì 2 thuộc hàng phần trăm.


Cũng như số tự nhiên, các hàng từ trái sang phải theo thứ tự bé dần. Hàng trước gấp 10 lần hàng đứng liền sau nó.
            Sau khi cho học sinh nhận biết và tìm hiểu ví dụ giáo viên cho học sinh tự lấy ví dụ và nêu xem các chữ số của số thập phân đó ứng với các hàng nào của số thập phân vừa tìm được. 

         Và để giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn giáo viên cần cho học sinh so sánh điểm khác biệt cơ bản giữa hàng của số thập phân với số tự nhiên:

         * Trong số tự nhiên các hàng từ trái sang phải lớn dần: Mỗi đơn vị hàng sau bằng 10 lần đơn vị hàng liền trước nó và ngược lại mỗi đơn vị hàng trước bằng 0,1 lần đơn vị hàng liền sau nó .
         * Trong phần nguyên của số thập phân các hàng giống số tự nhiên nhưng trong phần thập phân của số thập phân, các hàng từ trái sang phải nhỏ dần: Mỗi đơn vị hàng trước bằng 10 lần đơn vị hàng sau và ngược lại mỗi đơn vị hàng sau bằng 0,1 lần đơn vị hàng liền trước.
         4.1.2.2.  Đọc, viết số thập phân.
            Tuy nhiên do nhầm lẫn từ nghe đến viết, một số học sinh lại không phân biệt được giữa trăm với phần trăm, nhầm lẫn thứ tự lớn bé giữa phần mười, phần trăm, phần nghìn,…

* Khi dạy đọc, viết số thập phân giáo viên cho học sinh  phải tuân theo quy tắc sau:

Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.


Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đền hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.
         * Giáo viên cần chú ý có hai cách đọc số thập phân cho học sinh:

· Đọc giống như với số tự nhiên:

Ví dụ: 0,009 : Không phẩy không trăm linh chín.

           63,082:  Sáu mươi ba phẩy không trăm tám mươi hai.


· Đọc phần nguyên như đọc số tự nhiên, còn phần thập phân có thể đọc lần lượt từng số theo thứ tự:

Ví dụ: 0,009  : Không phẩy không không chín.

           63,082: Sáu mươi ba phẩy không tám hai.
          4.1.3. Giúp học sinh nắm chắc các đặc điểm của số thập phân. 
      - Mối liên hệ giữa số thập phân và phân số: Bất cứ số thập phân nào cũng bằng một phân số thập phân.

    Ví dụ: Số thập phân 16,37 bằng tổng của 16 + 
[image: image3.wmf]100
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. Tổng này bằng phân số thập phân :  
[image: image4.wmf]100
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Như​ vậy, số thập phân 16,37 =  phân số thập phân  
[image: image5.wmf]100
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Ngư​ợc lại: Bất cứ phân số thập phân nào cũng bằng một số thập phân.

      Ví dụ: 
[image: image6.wmf]100
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 = 16,37;       
[image: image7.wmf]10

67

 =  6,7    v v...
          - Mỗi số tự nhiên có thể biểu diễn dưới dạng một số thập phân có phần thập phân là những chữ số 0. Hoặc ngược lại một số thập phân có phần thập phân là những chữ số 0 thì ta có thể viết gọn lại thành số tự nhiên.
         * Ví dụ:    78 = 78,0 = 78,00 =  78,000   …

         692 = 692,0 = 692,00 = 692,000    …
                          692,00 = 692.

             - Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì ta được số thập phân bằng nó.

         * Ví dụ:    78,2 = 78,20 = 78,200 =  78,2000   …


        692,34 = 692,340 = 692,3400 = 692,34000    …                    
          - Nếu số thập phân có chữ số 0 tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi,  ta được một số thập phân bằng nó.

       * Ví dụ:    78,200 =  78,2  


                692,340 = 692,34
                           0,70 = 0,7
4.2.  Biện pháp 2: Yêu cầu học sinh nắm chắc quy tắc về cách cộng số thập phân.

Khi dạy bài đầu tiên trong chương : Các phép tính với số thập phân  bài “Cộng hai số thập phân” ( SGK /49) giáo viên cần cho học sinh nắm thật chắc các bước thực hiện như phần ghi nhớ trang 50/SGK Toán 5: 

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thằng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
4.3. Biện pháp 3: Khắc phục triệt để những sai lầm của học sinh.
       4.3.1.Học sinh đặt tính chưa đúng: 
         Do nắm chưa chắc cấu tạo số thập phân và còn vận dụng máy móc quy tắc cộng, trừ số tự nhiên nên học sinh đặt còn lệch hàng của số thập phân dẫn đến kết quả sai. Phần đặt tính này là học sinh hay mắc phải khi cộng trong những trường hợp sau:

         - Thứ nhất: Các số hạng có chữ số ở phần nguyên và  thập phân không tương ứng.
  Ví dụ:        73,7 + 8,45   => Đặt tính:          73,7

                                                                   +

                                                                       8,45

            - Thứ hai: Cộng một số thập phân với một số tự nhiên hoặc ngược lại.
             3,14 + 54   =>   Đặt tính:
      3,14

                                                             +

                                                                     54

*Cách khắc phục:
Thứ nhất: Từ việc đặt tính sai như trên sẽ dẫn tới kết quả tính sai. Vì vậy, tôi hướng dẫn học sinh của mình cách để khắc phục tình trạng đặt tính sai như sau:

+  Dấu phẩy ở các số hạng đặt thẳng hàng với nhau, các chữ số ở cùng hàng tương ứng đặt thẳng cột với nhau. Nếu các số hạng có chữ số ở phần thập phân không tương ứng, ta có thể thêm chữ số 0 vào bên phải để tránh nhầm lẫn.

                           16, 8  

                     +

                             7, 65   

                           24, 45                                                                               

          Với ví dụ trên: Với số 16,8 ta thêm 0 vào bên phải số 8 để được 16,80 để cộng ở cột hàng phần trăm 0 + 5 = 5.                                                                                                      
Thứ hai: Khi cộng số thập phân mà xuất hiện số hạng là số tự nhiên thì GV hướng dẫn học sinh đưa số tự nhiên về số thập phân bằng nhau đã học bằng cách đánh dấu phẩy sau số tự nhiên rồi viết thêm chữ số 0 vào sau dấu phẩy cho đủ số hàng tương ứng để tránh nhầm lẫn.( Kiến thức bài phân số bằng nhau).
          VD : 3,14 + 54   thì lúc đầu học sinh có thể viết 54 = 54,00  khi đặt tính cho đỡ nhầm lẫn. 
         Đến khi hình thành thói quen rồi thì dần dần, các em phải biết đặt đúng và coi đó là những chữ số 0 ( mà không cần viết thêm) để thực hiện phép tính cho nhanh, gọn và chính xác.
         4.3.2. Học sinh thường quên không đánh dấu phẩy vào tổng tìm được hoặc đặt dấu phẩy sai vị trí.

         VD:                  16,8  

                                +

                                    7,65   

                                  24 45                                                                               
Để khắc phục trường hợp này, GV giúp học sinh ghi nhớ  điểm khác nhau ở số thập phân và số tự nhiên chính là dấu phẩy nên khi tính được kết quả học sinh phải đặc biệt lưu ý đến bước 3 trong quy tắc.
  * Đặc biệt cuối mỗi bài dạy liên quan đến cộng số thập phân  tôi cho HS chơi trò chơi dưới dạng trắc nghiệm phát hiện đúng, sai về cách đặt tính và viết dấu phẩy ở tổng hoặc đưa ra những ví dụ đặc biệt về các dạng các em hay nhầm lẫn  để đố các em giúp các em hứng thú phát hiện tự phát hiện cái sai, cái nhầm lẫn từ đó giúp các em học sinh ghi nhớ thành một thói quen để các em khắc sâu hơn kiến thức.
Ví dụ: 

Đúng (ghi Đ), sai (ghi S) vào ô trống của các phép tính sau và nêu rõ phép tính đó sai ở chỗ nào?

	a)         10,397

            45,683

            56,080


	b)        31,7

              54

           37,1
	c)           17,05

                2,976

              20,026
	d)       97,869

          38,41

        136 279


4.4. Biện pháp 4: Mở rộng, khai thác phát triển bài toán về cộng số thập phân. ( Đối với học sinh khá, giỏi)
      Sau khi học sinh được làm quen với số thập phân và đã được học về phép cộng hai số thập phân. Sách giáo khoa có bài toán về tổng nhiều số thập phân và 2 bài luyện tập để củng cố sâu thêm kiến thức. 
+ Tiết 48: Luyện tập ( Trang 50- SGK) (Giới thiệu tính chất giao hoán của phép cộng số thập phân). 
+ Tiết 49: Tổng của nhiều số thập phân (Tính tổng nhiều số thập phân và vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp).(Trang 51- SGK)

+ Tiết 50: Luyện tập (Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp )( Trang 52- SGK) 

Khi học sinh học 3 bài này học sinh đã nắm được thêm kiến thức: Cũng giống như phép cộng số tự nhiên và phép cộng phân số, phép cộng số thập phân cũng có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.

4.4.1. Một số dạng bài liên quan.

Từ 2 tính chất trên của phép cộng, ta có thể áp dụng vào các bài tính nhanh, tính bằng cách thuận tiện nhất bằng cách hoán đổi và gặp các số hạng có phần thập phân bù nhau để triệt tiêu phần thập phân . VD:  Bài tập 2 (Tổng nhiều số thập phân);  và Bài tập 3 ( Luyện tập) ( Trang 52 – SGK Toán 5 tập 2)
      Ngoài ra còn một số bài tập dành cho học sinh có năng khiếu về toán mà tôi thường cho HS thực hiện. Ví dụ như một số dạng bài sau:

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện:

a. 6,22 + 0,15 + 3,78 + 9,85.

b. 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + 0,5 + 0,6 +0,7 + 0,8 + 0,9.
Bài 2:Viết số thích hợp vào chôc chấm.
a. 3,94 + 6,55 = 6,55 + …..

b. …. + 590,78 =  590,78

c. 590,78 + … = 96,98 + 590,78

  Bài 3: Sử dụng tính chất kết hợp và giao hoán để tính nhanh.

a. 16,28 + 9,73  + 2,57.                        

b. 15,17 + 4,38 + 64,83

c. 4,007 + 5,15 + 5,993.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 13,5cm, chiều dài hơn chiều rộng 3,2cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.
     Bài 5: Một cửa hàng gạo buổi sáng bán được 120,5 kg gạo, ít hơn buổi chiều 15,8kg. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo?

     Bài 6: Tìm x:

a)  x - 36,18 
= 5,2




b) (x - 5,9) - 8,7 = 9

c) x- (4,5 + 2,9)  = 1,7

        * Đối với các bài toán này giáo viên cần hướng dẫn học sinh tìm hiểu chính xác yêu cầu của bài toán rồi vận dụng các kiến thức liên quan đến cộng số thập phân rút ra ở trên để làm bài cho đúng..
5. Kết quả đạt được.
Trong quá trình dạy về cộng số thập phân tôi đã áp dụng những biện pháp trên và nhận thấy học sinh nắm chắc kiến thức và vận dụng linh hoạt hơn khi làm bài tập. Đặc biệt những sai sót mà học sinh mắc phải đã giảm nhiều.

  Để kiểm chứng lại kết quả dạy thực nghiệm của mình, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ( Theo đề số 2 phần phụ lục).

Lớp thực nghiệm: 5A

Lưps đối chứng: 5B

Kết quả thu được như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm 9,10
	Điểm 7,8
	Điểm 5,6
	Điểm < 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	5A
	33
	16
	48,5
	12
	36,4
	5
	15,1
	0
	

	5B
	33
	10
	30,3
	12
	36,4
	10
	30,3
	1
	3,0


   Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy rằng chất lượng bài làm của các em học sinh lớp 5A( lớp thực nghiệm ) kết quả thu được tương đối tốt hơn lớp 5B. Hầu hết các em học sinh ở lớp 5A đặt tính đúng, tính toán chính xác, trình bày rõ ràng mạch lạc. Điều đó chứng tỏ rằng các em đã hiểu bài và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Còn học sinh lớp 5B ( lớp đối chứng ) thì còn nhiều em đặt tính vẫn lệch hàng, quên dấu phẩy ở tổng. Như vậy tôi thấy rằng những biện pháp mà tôi đã vận dụng cho học sinh lớp 5A của tôi là có hiệu quả.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Sáng kiến sử dụng đối với mọi đối tượng học sinh đặc biệt là học sinh có năng khiếu, học sinh tiếp thu chậm. Sáng kiến này cũng áp dụng rộng rãi cho cách  rèn cộng số thập phân ở lớp 5 trong trường tiểu học.
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

1. Kết luận:

           Để giúp học sinh hiểu đúng và tính toán chính xác phép tính cộng số thập phân trong quá trình dạy học, người giáo viên cần:

            Giúp các em nắm vững khái niệm số thập phân, ghi nhớ hàng của số thập phân. Cách đọc, viết số thập phân. Nắm chắc các đặc điểm của số thập phân.

            Muốn xây dựng và rèn kỹ thuật cộng số thập phân chính xác giáo viên đưa ra nhiều tình huống thực hiện khác nhau, lập bảng cấu tạo số, đổi số thập phân sang phân số…để tính, từ đó rút ra kỹ năng, thuật tính.

           Phương pháp rèn kỹ năng cộng số thập phân phải đi từ việc áp dụng các quy tắc làm bài tương tự rồi nâng cao dần lên. Thay đổi những dạng bài tập khác nhau để tránh nhàm chán cho học sinh. Tổ chức tiết dạy sao cho hấp dẫn nhằm thu hút sự hứng thú trong học tập. Giáo viên cần có hệ thống bài tập dành riêng cho những em có khả năng phát triển Toán và những em học chậm Toán để phát huy năng lực và nâng cao sự hiểu biết cho các em.

         Giáo viên cần tạo mọi điều kiện giúp học sinh được bộc lộ được cách hiểu của mình về phép cộng số thập phân.

          Qua các bài tập học sinh thực hành giáo viên cần cho các em tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau để bổ sung cho nhau về kiến thức và sửa chữa sai lầm cho nhau. Từ đó các em sẽ ghi nhớ lâu hơn.

          Cần bồi dưỡng, củng cố thêm vốn sống thực tế cho học sinh thông qua việc đặt đề Toán với số liệu đã cho hoặc ngược lại và có thể cho học sinh tham gia thực hành ngoài thực tế. Như vậy vừa rèn kỹ năng giải Toán, vừa cung cấp thêm sự hiểu biết cho các em.

 Trên đây là sáng kiến rèn kĩ năng cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 trong  chương trình  hiện nay mà tôi đã được rút ra trong thực tế giảng dạy. Những kinh nghiệm của bản thân tôi trình bày ở trên chỉ là một khía cạnh nhỏ của phép tính với số thập phân rất mong được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô cùng các đồng nghiệp để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
2. Những khuyến nghị: 

* Đối với giáo viên:
- Từ cấp tổ chuyên môn, cần tích cực đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; tập chung trao đổi, bàn luận về những vấn đề cụ thể mà trong quá trình dạy học giáo viên và học sinh hay gặp khó khăn.

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ tình hình học tập của học sinh, xác định những khó khăn, vướng mắc mà học sinh lớp mình gặp phải để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Trong mỗi bài dạy giáo viên cần  phân loại dạng bài tập, phân loại những lỗi học sinh hay gặp để đưa ra phương pháp học tập phù hợp nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Sau khi dạy tốt về phép cộng số thập phân thì giáo viên cần đưa ra các bài tập mở rộng kiến thức để phát triển học sinh có khả năng về Toán học.

* Đối với nhà trường:
- Nhà trường cần thường xuyên mở các chuyên đề  về dạy toán theo từng mảng nhỏ để giáo viên có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp rồi áp dụng thực tế giảng dạy.

- Nhà trường đầu t​ư thiết bị dạy học, ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo cần có phương tiện khác nh​ư tranh, ảnh, biểu đồ, phương tiện nghe nhìn, tài liệu nâng cao … cho các môn học đặc biệt là môn Toán để giúp chúng tôi những người giáo viên trực tiếp dạy thuận lợi trong quá trình  nghiên cứu giảng dạy.

Trên đây là bài viết thể hiện quá trình điều tra, nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng “Rèn kĩ năng cộng số thập phân” cho học sinh lớp 5 mà tôi đã tiến hành trong trường tôi. Tuy nhiên đây mới chỉ là những sáng kiến của bản thân được đúc rút từ thực tế giảng dạy, vì vậy không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót.

Tôi rất mong những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, bạn đọc để sáng kiến của tôi được đầy đủ và hoàn thiện hơn nữa.

                                                             Tôi xin chân thành cảm ơn!
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PHỤ LỤC 1
Giáo án dạy thực nghiệm

Toán

Cộng hai số thập phân ( trang 49)
I. Mục tiêu:   Giúp học sinh:

- Biết thực hiện phép cộng 2 số thập phân; biết giải bài toán có liên quan đến phép cộng 2 số thập phân.

- Rèn kĩ năng cộng 2 số thập phân.

- Giáo dục sự cẩn thận,chính xác khi làm bài.

II – Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (3 – 5’)

- Lấy ví dụ về số thập phân và nêu cấu tạo của số đó (2- 3em)

- GV cùng hs nhận xét, đánh giá.

     2- Hoạt động 2: Dạy bài mới (15’)

*Giới thiệu bài

* Hướng dẫn thực hiện phép cộng 2 số thập phân.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	a) Ví dụ 1:

Giáo viên vẽ đường gấp khúc ABC như SGK lên bảng, sau đó nêu bài toán:

- Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m, đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc ABC, ta làm như thế nào?

- Hãy nêu phép tính giải?

- Em có nhận xét gì về phép tính này?

- Thảo luận nhóm đôi, tìm cách tính tổng trên?

- Sau khi quan sát,GV gọi hs lên bảng trình bày cách làm.

- GV cùng học sinh nhận xét đúng, sai. 

- Hãy giải thích cách làm?

- Còn cách khác không? Vì sao?

- GV hỏi HS cách nào nhanh nhất? Vì sao?

- Chốt các cách đúng, cách nhanh (như SGK)

- Yêu cầu học sinh so sánh để tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 phép tính.

- Em có nhận xét gì về các dấu phẩy của các số hạng và dấu phẩy ở kết quả trong phép tính cộng hai số thập phân?

- Vậy muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?

b) Ví dụ 2:

- GV nêu vấn đề: Viết một phép cộng hai số thập phân.

- Đặt tính rồi tính kết quả của phép cộng đó

- GV gọi 1 số em lên bảng làm bài theo các trường hợp khác nhau. VD:

                       14,02  +  56,71 

hoặc:               0,123 + 16,7

- GV cùng học sinh nhận xét các bài làm. 

- Hãy giải thích cách làm?

- Yêu cầu học sinh nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính.

c) Ghi nhớ:

- Qua hai ví dụ, hãy nêu cách thực hiện phép cộng 2 số thập phân?

3 – Hoạt động 3: Luyện tập (15’)

* Bài 1:

- Yêu cầu học sinh đọc và nêu yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh làm vào SGK.

- Hãy nêu cách thực hiện phép tính của mình?

- Dấu phẩy ở tổng của 2 số thập phân được viết như thế nào?

* Bài 2:

- Yêu cầu học sinh đọc đề và nêu yêu cầu?

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Nêu cách đặt tính và thực hiện tính tổng 2 số thập phân?

* Bài 3:

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài và tự tóm tắt.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài, giáo viên nhận xét đanh giá một số bài.

- Khi cộng 2 số thập phân em cần lưu ý gì?

4 - Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò (5 phút)

- Yêu cầu học sinh đặt tính và tính.

    203 + 25,37

- Em có nhận xét gì về các số hạng của phép cộng này?

- Nêu cách đặt tính và tính?

- Tại sao em lại làm như vậy?

- Nhắc lại cách cộng các số thập phân.

- Căn dặn chuẩn bị bài sau.
	Học sinh nghe và nêu ví dụ.

- Ta tính tổng độ dài của 2 đoạn thẳng AB và BC.

1,84 + 2,45 = ?

Đây là phép cộng 2 số hạng đều là số thập phân.

Học sinh thảo luận nhóm rồi trình bày cách làm. Học sinh tùy ý làm theo các cách của HS.

( Dự kiến một số cách làm của học sinh)

Cách 1:         1,84  

               +    2,45
                     4,29

Cách 2: Đưa về STN với đơn vị đo là cm để cộng. Sau đó đổi kết quả vừa tính ra số thập phân với đơn vị đo ban đầu.

1,84m = 184cm; 2,45m = 245cm                                                  1,84                            184        

+                                   +

2,45                             245

                                                                4,29 (m)                       429 (cm) 
 Cách 3: Đưa về STN với đơn vị đo là mm để cộng. Sau đó đổi kết quả vừa tính ra số thập phân với đơn vị đo ban đầu.

1,84m = 1840 mm; 
2,45m = 2450 mm                                                  1,840                            1840        

+                                   +

2,450                            2450

                                                                4,290 (m)                      4290 (mm)  

- HS nêu: 

- Ta đặt số hạng nọ dưới số hạng kia sao cho các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dáu phẩy của các số hạng trên.

- Hs viết phép cộng 2 STP vào nháp. 

- HS đặt tính rồi tính kết quả của phép cộng đó.

1 - 2 học sinh lên bảng làm bài.

- 1 số em nêu cách đặt tính và thực hiện tính.

- HS nêu cách cộng 2 số thập phân.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

Thực hiện phép cộng 2 số thập phân đã đặt tính sẵn.

Làm bút chì, trao đổi bài để kiểm tra.

1 – 2 học sinh nêu.

Viết thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng.

- HS nêu yêu cầu bài tập

Làm nháp.

Đặt tính rồi tính tổng 2 số thập phân.

1học sinh nêu như phần “Ghi nhớ”

Học sinh đọc thầm, 1 học sinh đọc to 

Lớp tóm tắt ra nháp.

Học sinh làm vào vở, 1 học sinh chữa bảng.

Đặt dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các số hạng.

Làm ra nháp

Học sinh làm vào vở, 1 học sinh chữa bảng.

Nhận xét bảng. 1 học sinh nêu.


PHỤ LỤC 2

Đề khảo sát số 1
(Thời gian làm bài 30 phút)
     Câu 1: ( 3 điểm )Đặt tính rồi tính:   
              a)  39, 205 + 8,677;           b) 61,42 + 9,165
        Câu 2: ( 4 điểm).Trong phong trào “ Kế hoạch nhỏ” do Liên đội phát động, lớp 5A thu đ​ược 29,5 kg giấy loại, lớp 5B thu được nhiều hơn lớp 5A là 5,5 kg giấy loại. Hỏi cả hai lớp thu đ​ược bao nhiêu ki lô gam giấy loại?
         Bài 3: ( 3 điểm) Sử dụng tính chất kết hợp và giao hoán để tính nhanh.

a.  16,28 + 9,73  + 2,57.                        

b. 15,17 + 4,38 + 64,83

d. 4,007 + 5,15 + 5,993.

Đề khảo sát số 2
(Thời gian làm bài 30 phút)

Câu 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

	a. 317,54 + 71,31
	b. 602,9 + 13,73
	c.  21,59 + 1,7
	d. 151,68 + 64


Câu 2. ( 3 điểm) Tìm x:
	a) x - 2,345 = 5,89

	b) 34,157 +  x = 38,47

	c) x + 84 =  98,12



Câu 3. ( 1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng:
	6,28 + 3,4
	51,85 + 9,142
	15,4 + 28
	    146 + 2,4



Câu 4. ( 2,5 điểm)  Một cửa hàng gạo buổi sáng bán được 120,5 kg gạo, ít hơn buổi chiều 15,8kg. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu kilôgam gạo?

Câu 5. ( 1,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

	a) 4,25 + 12,38 + 9,75 
b) 23,251 + 5,058 + 3,749 + 1,042  
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